[bookmark: _Toc154510932]PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
[bookmark: _Toc154510933]CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
I. Giới thiệu:
[bookmark: _Hlk154908869]- Tên gói thầu: Gói thầu số 02: Kiểm định an toàn đập, hồ chứa A và B - Nhà máy thủy điện ĐăkPône;
- Tên chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3;
- Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh - NMTĐ ĐăkPône;
- Thời gian thực hiện: 40 ngày;
- Địa điểm: Nhà máy thủy điện ĐăkPône, thuộc địa bàn thôn Măng Đen, xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi.
Quy mô về công suất: Tổng công suất lắp máy của công trình thủy điện Đăk Pône là 15,6 MW, trong đó: hồ A là 14MW gồm 02 tổ máy; hồ B là 1,6MW gồm 02 tổ máy (công trình đầu mối đã có, NMTĐ hồ B đang trong giai đoạn thi công xây dựng).
Quy mô cấp công trình: Cấp thiết kế công trình (theo thiết kế được phê duyệt) là cấp IV theo QCVN 04-05:2012/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế; cấp thiết kế công trình là cấp IV QCVN 04-05:2022/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai, Phần I Công trình thủy lợi – Các quy định chủ yếu về thiết kế.
Các hạng mục chính của công trình, bao gồm: Đập dâng (Đập dâng hồ A và Đập dâng hồ B), cống lấy nước đầu kênh, kênh dẫn, bể áp lực, cửa nhận nước, đường ống áp lực, nhà máy thủy điện Đăk Pône hồ A, nhà máy hồ B và kênh xả sau nhà máy.
- Hồ A, đập dâng hồ A và nhà máy hồ A được xây dựng trên sông Đăk Pône, nhánh chính cấp 1 của sông Đăk Pône, thuộc địa bàn thôn Măng Đen, xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi;
- Hồ B, đập dâng hồ B và nhà máy hồ B được xây dựng trên suối Đăk Ke, nhánh chính cấp 1 của sông Đăk Ne, thuộc địa bàn xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi.
Cả hai sông Đăk Pône và Đăk Ne đều là sông nhánh ở thượng nguồn, một trong hai sông chính trong hệ thống sông Sê San. Công trình có vùng hạ du trên địa bàn xã Măng Đen xã Đăk Rve, tỉnh Quảng Ngãi.
Đập dâng hồ A, hồ B và Nhà máy có tọa độ địa lý (Theo hệ tọa độ VN 2000, múi chiếu 30):
- Tuyến đập hồ A: X = 1612023; Y = 586716;
- Tuyến đập hồ B: X = 1616892; Y = 585097;
- Nhà máy thủy điện Đăk Pône: X = 1610943; Y = 586888.
Thời điểm khởi công:
- Đập và hồ chứa A: Xây dựng năm 2005.
- Đập và hồ chứa B: Xây dựng năm 2006.
Thời điểm đưa đập, hồ chứa vào khai thác:
- Đập và hồ chứa A: Đưa vào khai thác tháng 5 năm 2010.
- Đập và hồ chứa B: Đưa vào khai thác tháng 4 năm 2013
Phân loại đập:
Đập A, hồ A thủy điện Đăk Pône có chiều cao lớn nhất là 9,7 mét, dung tích toàn bộ hồ chứa là 15,56×103 m3. Theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ, đập A, hồ A thủy điện Đăk Pône được xếp vào đập, hồ chứa nước loại nhỏ.
Đập B, hồ B thủy điện Đăk Pône có chiều cao lớn nhất là 7,2 mét, dung tích toàn bộ hồ chứa là 22,75×103 m3. Theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ, đập B, hồ B thủy điện Đăk Pône được xếp vào đập, hồ chứa nước loại nhỏ.
[bookmark: _Toc25329698][bookmark: _Toc159352659]Bảng thông số kỹ thuật chính của công trình thủy điện Đăk Pône
	[bookmark: _Hlk159265549]
TT
	Thông số, chỉ tiêu
	Đơn vị
	Trị số

	1
	Nhà máy thủy điện Đăk Pône hồ A
	
	

	
	Lưu lượng tính toán (Qtt)
	m3/s
	7,44

	
	Cột nước tính toán (Htt)
	m
	228,5

	
	Công suất lắp máy (Nlm) (Hồ A)
	MW
	14,0

	
	Công suất bảo đảm (P=85%)
	MW
	3,54

	
	Số tổ máy
	tổ
	02

	
	Sản lượng điện trung bình năm (Eo)
	106kwh
	62,89

	2
	Nhà máy thủy điện hồ B
	
	

	
	Lưu lượng tính toán (Qtt)
	m3/s
	2,6

	
	Cột nước tính toán (Htt)
	m
	72,51

	
	Công suất lắp máy (Nlm)
	MW
	1,6

	
	Công suất bảo đảm (P=85%)
	MW
	0,5

	
	Số tổ máy
	tổ
	02

	
	Sản lượng điện trung bình năm (Eo)
	106kWh
	6,89

	3
	Các hạng mục công trình chính
	
	

	3.1
	Hồ chứa:
	
	

	-
	Hồ A
	
	

	
	Diện tích lưu vực (Flv)
	km2
	80,5

	
	Lưu lượng dòng chảy bình quân năm
	m3/s
	3,39

	
	Hình thức hồ
	
	Điều tiết ngày

	
	Mực nước dâng gia cường (MNDGC)
	m
	1.037,38

	
	Diện tích mặt hồ ứng với MNDGC
	ha
	3,12

	
	Mực nước dâng bình thường (MNDBT)
	m
	1.033,80

	
	Mực nước lũ thiết kế (MNLTK) (p = 1,0%):
	m
	1.037,38

	
	Mực nước lũ kiểm tra (MNLKT) (p = 0,2%)
	m
	1.038,37

	
	Mực nước chết (MNC)
	m
	1032,80

	
	Diện tích mặt hồ ứng với MNDBT
	ha
	1,02

	
	Dung tích hồ ứng với MNDGC (Vgc)
	m3
	94.696

	
	Dung tích hồ ứng với MNDBT (Vtb)
	m3
	15.560

	
	Dung tích hồ ứng với MNC (Vc)
	m3
	7.710

	
	Dung tích hữu ích (Vhi)
	m3
	7.850

	
	Lưu lượng xả ứng với tần suất lũ thiết kế (P=1,0%)
	m3/s
	686,0

	
	Lưu lượng xả ứng với tần suất lũ kiểm tra (P=0,2%)
	m3/s
	1.034

	-
	Hồ B:
	
	

	
	Hình thức hồ
	
	Không điều tiết

	
	Mực nước dâng gia cường (MNDGC)
	m
	1.135,4

	
	Diện tích mặt hồ ứng với MNDGC
	ha
	14,33

	
	Mực nước dâng bình thường (MNDBT)
	m
	1.132,6

	
	Mực nước lũ thiết kế (MNLTK) (p = 1,0%):
	m
	1.135,4

	
	Mực nước lũ kiểm tra (MNLKT) (p = 0,2%)
	m
	1.136,16

	
	Mực nước chết (MNC)
	m
	1.132,6

	
	Diện tích mặt hồ ứng với MNDBT
	ha
	2,5

	
	Dung tích hồ ứng với MNDGC (Vgc)
	m3
	122.616

	
	Dung tích hồ ứng với MNDBT (Vtb)
	m3
	22.750

	
	Dung tích hồ ứng với MNC (Vc)
	m3
	22.750

	
	Dung tích hữu ích (Vhi)
	m3
	0

	
	Lưu lượng xả ứng với tần suất lũ thiết kế (P=1,0%)
	m3/s
	687,3

	
	Lưu lượng xả ứng với tần suất lũ kiểm tra (P=0,2%)
	m3/s
	1.074,0

	3.2
	Đập dâng + Tràn:
	
	

	
	Hình thức
	
	Đập bê tông trọng lực kết hợp tràn xả lũ tự do, không cửa

	-
	Đập dâng hồ A
	
	

	
	Cao trình đỉnh đập (không tràn)
	m
	1.038,0

	
	Chiều cao đập dâng
	m
	9,7

	
	Chiều rộng tràn
	m
	50,0

	
	Cao độ ngưỡng tràn
	m
	1.033,8

	
	Lưu lượng tràn thiết kế (P=1%)
	m3/s
	686

	-
	Đập dâng hồ B
	
	

	
	Cao trình đỉnh đập (không tràn)
	m
	1.136,2

	
	Chiều cao đập
	m
	7,2

	
	Chiều rộng tràn
	m
	67,8

	
	Cao độ ngưỡng tràn
	m
	1.132,6

	
	Lưu lượng tràn thiết kế (P=1%)
	m3/s
	570,9

	3.3
	Tuyến tuynel dẫn nước từ hồ B sang hồ A
	
	

	a
	Cửa lấy nước
	
	

	
	Kết cấu
	
	Bê tông cốt thép

	
	Kích thước (b×h)
	m
	2,5×1,3

	
	Cao trình ngưỡng
	m
	1.131,5

	b
	Tuyến tuynel
	
	

	
	Chiều dài
	m
	860

	
	Chiều dài đoạn gia cố BTCT
	m
	460

	
	Kích thước
	m
	2,5×2,5

	
	Độ dốc đáy
	i1=0,0006; i2=0,005
	

	c
	Tiêu năng sau tuynel gồm: Kênh dẫn + dốc nước + bể tập trung nước
	
	

	-
	Kênh dẫn
	
	

	
	Lưu lượng xả max
	m3/s
	9,40

	
	Chiều dài kênh dẫn ra
	m
	46,25

	
	Mặt cắt kênh
	
	Hình thang, mái kênh m=1,5

	-
	Dốc nước
	
	

	+
	Dốc nước + bể tiêu năng số 1
	
	

	
	Chiều dài/ độ dốc
	
	112m/17%

	
	Kích thước b×h
	
	(2,0×1,0)m

	
	Kích thước bể (l×b×h)
	m×m×m
	(18,5×2,0×3,4)

	+
	Dốc nước + bể tiêu năng số 2
	
	

	3.4
	Cửa lấy nước + Tuyến kênh dẫn + Bể áp lực + Đường ống áp lực
	
	

	-
	Cửa lấy nước:
	
	

	
	Kết cấu
	
	Bê tông cốt thép

	
	Kích thước (b×h)
	m
	2,2×1,4

	
	Cao trình ngưỡng
	m
	1.029,8

	-
	Kênh dẫn:
	
	

	
	Chiều dài
	m
	606,0

	
	Kích thước b×h
	m×m
	2,0×2,0

	
	Cao trình đầu kênh
	m
	1.030,52

	
	Cao trình cuối kênh
	m
	1.028,82

	-
	Tràn xả thừa đầu kênh:
	
	

	
	Cao trình ngưỡng tràn
	m
	1.032,26

	
	Chiều rộng ngưỡng tràn
	m
	27,8

	-
	Bể áp lực:
	
	

	
	Chiều dài
	m
	37,0

	
	Kích thước b×h
	mxm
	4,5×6,5

	
	Cao trình đáy bể
	m
	1024,9

	
	Cao trình ngưỡng tràn bên
	m
	1030,5

	-
	Đường ống chính:
	
	

	
	Chiều dài
	m
	510,81

	
	Đường kính
	m
	1,4

	
	Kết cấu
	
	Thép

	
	Chiều dày ống
	mm
	14-16

	-
	Đường ống nhánh:
	
	

	
	Chiều dài
	m
	8,8 x 2 ống

	
	Đường kính
	m
	1,0

	
	Kết cấu
	
	Thép

	
	Chiều dày ống
	mm
	16

	3.5
	Nhà máy
	
	

	
	Kiểu Nhà máy
	
	Kiểu hở

	
	Loại tuabin
	
	Pelton trục đứng

	
	Cao trình sàn lắp máy
	m
	797,58

	
	Cao trình sàn tuabine
	m
	791,58

	
	Cao trình ray cầu trục
	m
	805,58

	3.6
	Trạm phân phối điện ngoài trời + Tuyến đường dây:
	
	

	
	Máy biến áp nâng
	
	2x10MVA;(6,3/22) kV

	
	Chiều dài tuyến đường dây 22kV
	km
	5,81 (mạch kép – AC185)

	
	Cấp điện áp
	kV
	22

	3.7
	Nhà quản lý vận hành:
	
	

	
	Quy mô
	
	Nhà cấp 4

	3.8
	Đường thi công kết hợp quản lý vận hành:
	
	

	
	Cấp đường
	
	Giao thông nông thôn loại A

	
	Tổng chiều dài
	km
	7,25

	3.9
	Nhà máy thủy điện hồ B:
	
	Đang trong giai đoạn thi công xây dựng

	-
	Nhà máy:
	
	

	
	Kiểu Nhà máy
	
	Kiểu hở

	
	Loại tuabin
	
	Francis trục ngang

	
	Cao trình sàn lắp máy
	
	1057,7

	
	Cao trình sàn gian máy
	m
	1053,15

	-
	Trạm phân phối điện ngoài trời + Tuyến
đường dây:
	m
	

	
	Máy biến áp nâng
	
	2 x 1MVA; (0,4/22) kV

	
	Chiều dài tuyến đường dây 22kV
	km
	1,1

	
	Cấp điện áp
	kV
	22

	-
	Đường thi công TC1, TC2:
	
	

	
	Cấp đường
	
	Giao thông nông thôn loại A

	
	Tổng chiều dài
	km
	0,374


II. Phạm vi công việc:
1. Mục địch của công tác kiểm định
[bookmark: _Toc332703619][bookmark: _Toc283305800]Kiểm tra, đánh giá chất lượng hoặc nguyên nhân hư hỏng, đánh giá an toàn của đập, hồ chứa thủy điện và các công trình có liên quan đến hồ chứa thủy điện thông qua đo đạc, quan trắc, thí nghiệm kết hợp với việc tính toán, phân tích. Đảm bảo tuân thủ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 08/7/2019 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện; Nghị định 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực.
[bookmark: _Toc5178247]2. Yêu cầu của công tác kiểm định
Khảo sát, thăm dò ẩn họa, khuyết tật công trình; kiểm tra tình trạng sạt lở, bồi lắng lòng hồ chứa thủy điện; kiểm tra khả năng xả lũ của hồ chứa thủy điện theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành, tài liệu khí tượng thủy văn và các thay đổi về lưu vực đã được cập nhật; đánh giá chất lượng và an toàn của công trình, hồ chứa thủy điện
[bookmark: _Toc5178248]3. Đối tượng kiểm định
Bao gồm đập và hồ chứa nước
- Đối với hồ nước (hồ chứa) là các vết (vùng) sạt trượt đã được cảnh báo trong giai đoạn thiết kế, các vết (vùng) sạt trượt mới hình thành trong giai đoạn vận hành có ảnh hưởng đến an toàn bờ hồ... Tình hình bồi lắng hồ chứa tại thời điểm kiểm định so với tình hình bồi lắng trước đó theo tài liệu quan trắc trong thời gian vận hành.
- Đối với đập là toàn bộ các hạng mục công trình thủy công trên tuyến áp lực gồm: đập dâng , đập tràn, công trình lấy nước, hai vai đập.
2. Yêu cầu của công tác Kiểm định:
- Nội dung công tác Kiểm định an toàn đập, hồ chứa A và B tuân thủ theo Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/09/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập; Nghị định 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực; Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 08/07/2019 của Bộ Công Thương về việc quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện; Công văn số 5770/HD-EVN ngày 09/11/2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc Hướng dẫn lập đề cương và hồ sơ kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước.
- Trên cơ sở các số liệu đầu vào thu thập, nội dung kiểm định an toàn đập, hồ chứa A và B bao gồm nhưng không giới hạn các công việc chính sau:
+ Khảo sát hiện trạng; thu thập và nghiên cứu hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc kiểm định;
+ Đánh giá công tác quản lý, vận hành công trình, số liệu vận hành đập và điều tiết hồ chứa nước.
+ Kiểm tra, đánh giá tình trạng thiết bị quan trắc.
+ Quan trắc chuyển vị đập; lập báo cáo kết quả quan trắc chuyển vị đập; kiểm tra, phân tích số liệu quan trắc đập và hồ chứa nước.
+ Kiểm tra, phân tích số liệu quan trắc đập và hồ chứa nước.
+ Kiểm tra sạt lở, đánh giá mức độ bồi lắng hồ chứa so với hồ sơ thiết kế;
+ Khảo sát, thăm dò đánh giá sơ bộ ẩn họa, khuyết tật có thể có đối với công trình.
+ Cập nhật tài liệu khí tượng thủy văn và các thay đổi về lưu vực đã được cập nhật; kiểm tra, tính toán lũ, khả năng xả lũ của đập tràn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành, đánh giá khả năng phòng lũ của công trình.
+ Kiểm tra, đánh giá sự an toàn của hồ chứa nước.
+ Kiểm tra, đánh giá chất lượng và sự an toàn của đập.
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[bookmark: _Toc5178253]4.1. Công tác thu thập tài liệu
4.1.1 Các tài liệu thu thập
- Tài liệu địa hình: Bình đồ lòng hồ, các đường đặc tính lòng hồ, mặt cắt ngang – dọc tuyến đập. Tài liệu quan trắc công trình và hồ chứa từ thời điểm kiểm định gần nhất cho tới thời điểm kiểm định.
- Tài liệu địa chất: Tài liệu khảo sát phục vụ thiết kế kỹ thuật, tài liệu mô tả hố móng (bao gồm địa tầng và chỉ tiêu của các lớp nền địa chất nền đập; các mặt cắt địa chất liên quan, địa chất thủy văn, tài liệu thấm – mất nước lòng hồ, trượt lở tầng phủ, sườn dốc, địa chấn khu vực) và các tài liệu chỉ tiêu cơ lý hoàn công thân đập.
- Tài liệu khí tượng thủy văn: Tài liệu khí tượng (mưa, nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa…), dòng chảy năm, dòng chảy lũ trong giai đoạn TKKT, cập nhật đến thời điểm tiến hành kiểm định.
- Tài liệu công trình: Các tài liệu hoàn công đập và các công trình có liên quan.
- Tài liệu quản lý công trình: Quy trình bảo trì công trình, Quy trình vận hành công trình và vận hành hồ chứa; Công tác duy tu – bảo dưỡng, kiểm tra đập từ khi vận hành (hoặc từ đợt kiểm định trước); các kế hoạch phòng chống lụt bão, kế hoạch hành động khẩn cấp.
- Tài liệu vận hành hồ chứa: Lưu lượng nước đến hồ phát điện, lưu lượng xả tràn, mực nước thượng lưu và hạ lưu công trình.
- Tài liệu báo cáo đánh giá bồi lắng lòng hồ hàng năm (nếu có)
- Quan sát công trình: quan sát vét thấm, vết sạt trượt, vết nứt, mực nước lớn nhất trong hồ chu kỳ kiểm định…
4.1.2. Đơn vị cung cấp
- Đơn vị quản lý công trình có trách nhiệm cung cấp các tài liệu liên quan cho đơn vị thực hiện kiểm định.
- Đối với các tài liệu khí tượng thủy văn cập sẽ do đơn vị tư vấn tự triển khai thu thập.
4.2. Công tác khảo sát
- Thực hiện khảo sát hiện trạng, quan trắc chuyển vị đập hồ A và B. Trên cơ sở kiểm tra và phân tích toàn bộ tài liệu quan trắc đập, hồ chứa đề xuất khối lượng, biện pháp và yêu cầu khảo sát, thăm dò ẩn họa, khuyết tật công trình, sạt lở bờ.
4.2.1. Đối với đập
Khảo sát thực địa, đo đạc và quan trắc chuyển vị đập. Đánh giá tình trạng làm việc của các vị trí đỉnh đập, vai đập, các mái thượng và hạ lưu đập, ngưỡng tràn xả mặt, tường biên; tình trạng thấm, rò rỉ qua thân đập, nền đập; tình trạng nứt nẻ bê tông thân đập, các vết nứt xuất hiện trong thời gian thi công và giai đoạn vận hành… Khảo sát tình trạng của các thiết bị cơ khí thủy công của đập tràn; khả năng đóng mở; tình trạng bảo dưỡng, khả năng làm kín nước, khả năng cung cấp điện phục vụ vận hành từ hệ thống điện; khả năng vận hành bằng tay; các thiết bị và nguồn điện dự phòng, các thiết bị điều khiển, hệ thống thông tin liên lạc… Khảo sát tình trạng làm việc của các thiết bị quan trắc chuyển vị, áp lực thủy tĩnh và chế độ thấm trong giới hạn công trình, nhiệt độ công trình, ứng suất biến dạng bê tông, cốt thép ….
Khảo sát thực địa và thu thập các tài liệu quan trắc, tài liệu địa chất, các kết quả khoan thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của nền, bê tông hiện có để đánh giá ổn định và ứng suất biến dạng của đập.
4.2.2. Đối với hồ chứa
Kiểm tra, phân tích tài liệu, kết quả quan trắc kết hợp với khảo sát thực địa bằng mắt thường (hoặc kết hợp công nghệ chụp ảnh hàng không bằng máy bay không người lái - UAV) đối với các khối sạt trượt, các điểm nghi ngờ mất nước và các điểm bồi lắng lòng hồ.
4.2.3. Đối với hai vai công trình
Khảo sát thực địa và thu thập các tài liệu quan trắc, tài liệu địa chất hiện có để đánh giá tình trạng làm việc của hai vai đập bao gồm ổn định tổng thể và tình trạng thấm vòng hai vai công trình.
4.3. Phương pháp thực hiện kiểm định đập, hồ chứa
Công tác thực hiện kiểm định trên cơ sở phân tích đánh giá tài liệu quan trắc, tài liệu hoàn công (hoặc tài liệu khảo sát bổ sung) tiến hành tính toán kiểm tra so sánh với kết quả tính toán thiết kế nhằm xem xét trạng thái đập, hồ chứa.
4.3.1. Phân tích tài liệu đo đạc, quan trắc
Thống kê danh mục các thiết bị quan trắc đã lắp đặt, số lượng, tình trạng hoạt động hoặc hư hỏng, thời gian sửa chữa, khôi phục, đánh giá phương pháp đo đạc, độ tin cậy của phương pháp đo, chu kỳ đo đến thời điểm kiểm định lần này;
Phân tích các số liệu đo đạc và quan trắc ở các chu kỳ quan trắc cho các tuyến đo (vùng đo) dưới dạng bảng và biểu đồ. So sánh đánh giá các thông số quan trắc với giá trị giới hạn thiết kế tính toán hoặc giá trị giới hạn của tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định.
Trên cơ sở kết quả phân tích, so sánh và đánh giá nguyên nhân, dự báo xu hướng phát triển các chuyển vị công trình (chuyển vị đứng, chuyển vị ngang...), các nguyên nhân chính ảnh hưởng tới giá trị quan trắc khi số đo có thay đổi đột biến.
Phân tích, đánh giá các số liệu đo đạc và quan trắc đập: các số liệu quan trắc đập được cho từng mốc, thiết bị đo được thể hiện dưới dạng bảng và biểu đồ. Trên cơ sở đó, phân tích, đánh giá về tình trạng làm việc của công trình, dự báo xu thế phát triển (lún, chuyển vị ngang,...), các nguyên nhân chính ảnh hưởng tới giá trị quan trắc thực đo đột biến,..
Xác định và đánh giá áp lực đẩy nổi và thấm so với thiết kế.
Các đề xuất, kiến nghị về công tác quan trắc, đo đạc cho thời gian tới như về thiết bị, điểm quan trắc bổ sung (dạng quan trắc, số lượng), các sửa chữa, khôi phục độ tin cậy các thiết bị đo hiện có, chu kỳ đo...
4.3.2. Đánh giá chất lượng an toàn đập, hồ chứa được thực hiện theo các tiêu chí cụ thể như sau:
a. Đánh giá theo tiêu chí chống lũ
Cập nhật tài liệu khí tượng thủy văn bao gồm thu thập bổ sung số liệu khí tượng, thủy văn và các thay đổi về địa hình, địa mạo, độ che phủ của thảm thực vật trên lưu vực hồ chứa kể từ giai đoạn thiết kế (hoặc kể từ lần kiểm định trước) đến thời điểm lập báo cáo kiểm định an toàn đập, hồ chứa.
Tính toán kiểm tra lại dòng chảy lũ thiết kế, lũ kiểm tra (gồm mô hình lũ, lưu lượng đỉnh lũ, tổng lượng lũ) với các số liệu cập nhật khí tượng - thủy văn đến thời điểm lập báo cáo kiểm định.
Tính toán kiểm tra khả năng xả lũ của đập tràn với dòng chảy lũ thiết kế, lũ kiểm tra đã được kiểm định. Đánh giá khả năng cắt lũ, điều tiết lũ.
Đánh giá tình trạng, khả năng và công tác vận hành thiết bị cơ - điện, thông tin liên lạc. Đề xuất giải pháp ngăn ngừa và hạn chế hư hỏng phát sinh trong vận hành thiết bị (nếu có).
Đánh giá hiện trạng, đề suất sửa chữa (nâng cấp) và chuẩn bị ứng phó với các tình huống khẩn cấp (nếu cần).
Đánh giá kết quả thực hiện công tác phòng, chống lụt bão tại công trình.
b. Đánh giá theo tiêu chí ổn định công trình
b.1. Đối với công trình kết cấu bê tông (đập dâng + tràn, cửa lấy nước):
Tính toán kiểm tra cao trình đỉnh đập (trong trường hợp mực nước hồ chứa tính toán điều tiết hoặc tiêu chuẩn thiết kế có thay đổi).
Tính toán ứng suất - biến dạng đập và nền.
Tính toán ổn định đập.
Yêu cầu về tính toán, đánh giá:
- Tính toán với 02 (hai) mực nước: mực nước dâng bình thường và mực nước lũ kiểm tra.
- Trên cơ sở phân tích tài liệu quan trắc và khảo sát thực địa tại hiện trường tiến hành lựa chọn và đề xuất tính toán kiểm tra cho một mặt cắt đập. Không tính trùng lặp với mặt cắt đã được tính toán kiểm định lần trước, trừ trường hợp chứng minh số liệu quan trắc hoặc kiểm tra hiện trường thấy có dấu hiệu bất thường.
- Tính toán kiểm tra các công trình tràn, cửa lấy nước trường hợp có những biểu hiện quan trắc bất thường.
- Tính toán bộ phận kết cấu công trình khi trạng thái làm việc có dấu hiệu bất thường thông qua phân tích kết quả quan trắc (thấm, chuyển vị, hư hỏng nặng hoặc hư hỏng có từ trước có xu hướng phát triển xấu) hoặc có luận chứng phù hợp với hiện trạng của kết cấu công trình.
- Đánh giá công trình dựa theo kết quả phân tích số liệu quan trắc đập;
- Đánh giá tình trạng ổn định hai vai đập và đề xuất giải pháp đảm bảo an toàn.
- Đánh giá tổng hợp tình trạng an toàn theo tiêu chí ổn định và đề xuất giải pháp đảm bảo an toàn.
b.2. Đối với hồ chứa:
Trên cơ sở các số liệu quan trắc, đo đạc trong quá khứ, kết quả đo các chu kỳ, hoặc báo cáo đánh giá bồi lắng lòng hồ hàng năm và kết quả kiểm tra thực địa tình trạng hồ chứa tiến hành phân tích, đánh giá:
- Tình trạng bồi lắng của hồ chứa, các nguyên nhân gây sự gia tăng (hoặc giảm thiểu lượng phù sa bồi lắng).
- Phân bổ bồi lắng theo các mặt cắt quan trắc bồi lắng trên hồ.
- Phân tích dự báo bồi lắng và tuổi thọ hồ chứa so với hồ sơ thiết kế.
- Tình trạng sạt lở bờ của hồ chứa, các nguyên nhân gây ra và biện pháp phòng chống.
- Đề xuất chu kỳ đo đạc mới, quan trắc bồi lắng lòng hồ và ổn định bờ hồ: Số lượng và vị trí các tuyến đo đạc, quan trắc bồi lắng, ổn định và phương án khắc phục.
b.3. Đối với công tác quản lý:
- Tổ chức quản lý vận hành công trình.
- Quy trình bảo trì công trình.
- Công tác vận hành theo Quy trình vận hành hồ chứa.
- Công tác đo đạc, quan trắc phục vụ đánh giá công trình.
- Công tác phòng chống lụt bão công trình.
- Kế hoạch hành động khẩn cấp...
b.4. Đánh giá sơ bộ ẩn họa, khuyết tật có thể có đối với công trình:
- Dựa trên kết quả khảo sát thực địa và các đánh giá tính toán nêu trên, sơ bộ kết luận về ẩn họa, khuyết tật có thể có đối với công trình;
- Đánh giá tổng thể về an toàn ổn định đập và hồ chứa;
- Đưa ra các đề xuất và phương án giải quyết đối với các tồn tại gặp phải trong quá trình kiểm định.
III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
1. Yêu cầu về báo cáo:
- Tuân thủ đúng các quy định của nhà nước về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước công trình thủy điện hiện hành.
- Phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy phạm liên quan còn hiệu lực.
- Đảm bảo tính chính xác, trung thực, khách quan.
- Hình thức trình bày đảm bảo logic, rõ ràng, rành mạch, dễ hiểu.
2. Số lượng sản phẩm và thời gian thực hiện: 
- Nhà thầu phải nộp cho Chủ đầu tư: 07 bộ gốc Báo cáo có chữ ký và dấu hợp lệ của nhà thầu.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Không quá 40 ngày tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực (không bao gồm thời gian chủ đầu tư cung cấp số liệu, tài liệu cho nhà thầu thực hiện công việc).
(Chi phí phục vụ in ấn báo cáo đã được tính vào giá dự thầu)
3. Biên chế hồ sơ : 
Tập 1: BÁO CÁO CHÍNH
PHẦN A: THÔNG TIN CHUNG
I. Giới thiệu chung về công trình
- Tên công trình
-  Chủ đầu tư
- Nhiệm vụ, cấp công trình, tiêu chuẩn thiết kế công trình 
- Các mốc thời điểm khởi công, chặn dòng tích nước, tích nước lần đầu đến MNDBT, phát điện tổ máy 1 đến 2, nghiệm thu hoàn thành, thời điểm kiểm định gần nhất …
- Lập bảng tổng hợp các thông số chính của công trình.
II. Bố trí tổng thể công trình và các hình thức kết cấu công trình
- Giới thiệu mặt bằng tổng thể, các vị trí, hạng mục công trình, nhà máy thủy điện, hệ thống đường giao thông vận hành …
- Giới thiệu các dạng kết cấu công trình cho đập dâng, đập tràn, Cửa lấy nước …
- Giới thiệu về hệ thống thiết bị quan trắc: Sơ đồ bố trí tuyến, thuyết minh vị trí các tuyến, lập bảng tổng hợp số lượng, tình trạng các thiết bị quan trắc cập nhật đến thời điểm hiện tại.
III. Danh mục các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng
Tổng hợp các danh mục, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, tài liệu tham khảo áp dụng trong việc kiểm định, các Tiêu chuẩn trong nước và nước ngoài được phép áp dụng cho công trình thủy điện Đăk Pône. ….
PHẦN B: NỘI DUNG, TRÌNH TỰ THỰC HIỆN QUAN TRẮC, KIỂM ĐỊNH.
I. Công tác thu thập tài liệu đầu vào
II. Công tác quan trắc chuyển vị đập
II. Quá trình kiểm định và các kết quả tính toán.
PHẦN C: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN ĐẬP
Chương 1: Đánh giá công tác quản lý, vận hành công trình, số liệu vận hành đập và điều tiết hồ chứa nước
Chương 2: Kiểm tra, đánh giá tình trạng thiết bị quan trắc
Chương 3: Báo cáo kết quả quan trắc chuyển vị đập; kiểm tra, phân tích số liệu quan trắc đập và hồ chứa nước
Chương 4: Kiểm tra sạt lở, đánh giá mức độ bồi lắng hồ chứa so với hồ sơ thiết kế
Chương 5: Đánh giá khuyết tật, ẩn họa công trình qua kết quả khảo sát
Chương 6: Kiểm tra, tính toán lũ, khả năng xả lũ của đập tràn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành, đánh giá khả năng phòng lũ của công trình.
Chương 7: Kiểm tra, đánh giá sự an toàn của hồ chứa nước.
Chương 8: Kiểm tra, đánh giá chất lượng và sự an toàn của đập
Chương 9: Đánh giá tổng thể công tác kiểm định an toàn đập, hồ chứa
PHẦN D: KẾT LUẬN ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH.
Tập 2: PHỤ LỤC TÍNH TOÁN.
Phụ lục 1: Tính toán thủy văn
Phụ lục 2: Thống kê tài liệu đo đạc quan trắc đập
Phụ lục 3: Tính toán thủy lực, khả năng xả, điều tiết lũ theo các tiêu chuẩn và tài liệu mới cập nhật.
Phụ lục 4: Kiểm tra đánh giá chất lượng an toàn đập (ổn định: lật, trượt, đẩy nổi; ứng suất biến dạng, cao trình đỉnh đập …..).
Và toàn bộ các dữ liệu tham chiếu nêu trong báo cáo chính liên quan đến kiểm định an toàn đập.
Tập 3: KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM VÀ PHỤ LỤC TÍNH TOÁN.
Tập 4: CÁC HÌNH VẼ VÀ BIỂU ĐỒ ĐI KÈM (nếu có).
***Ghi chú: Danh mục biên chế trên chỉ mang tính chất tham khảo, Nhà thầu có thể điều chỉnh mục lục của từng Tập để phù hợp nhưng đảm bảo đầy đủ nội dung theo yêu cầu của phạm vi công việc gói thầu, Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/09/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, Nghị định 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực, Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 08/07/2019 của Bộ Công Thương về việc quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện;
IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:
1. Kinh nghiệm nhà thầu: 
Nhà thầu đã hoàn thành hợp đồng kiểm định an toàn đập, hồ chứa công trình thủy điện có đập bê tông tối thiểu cấp IV theo yêu cầu tại mục 2 chương III. 
2. Kinh nghiệm nhân sự tham gia:
Tham chiếu theo yêu cầu về nhân sự chủ chốt tại Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật- Chương III Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.
V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:
Chủ đầu tư sẽ cung cấp các số liệu vận hành hồ chứa và số các số liệu liên quan cho nhà thầu trúng thầu để phục vụ công tác tính toán, bố trí cán bộ chuyên môn phối hợp với nhà thầu trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng.
Nhà thầu chịu trác nhiệm bảo mật thông tin số liệu mà chủ đầu tư cung cấp
VI. Giá dự thầu:
Lưu ý: Do chưa xác định rõ ràng được mức thuế suất thuế giá trị gia tăng cụ thể trong giai đoạn lựa chọn nhà thầu, Chủ đầu tư tạm xác định mức thuế suất GTGT là 10%, nhà thầu được yêu cầu tính toán giá dự thầu với mức thuế suất 10% để làm cơ sở đánh giá thầu.

